ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (TOR)
Rà soát và đánh giá các chỉ tiêu về phát triển bền vững, đặc biệt là SDG 14 và 15, cùng các yêu cầu dữ liệu để giám sát; xác định những thiếu sót và sự phù hợp với các tài khoản hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển (hoạt động 1.1.5.1)
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Hà Nội và Quảng Ninh

	Báo cáo đến
	:
	Giám đốc Dự án Quốc gia


	Tên dự án
	:
	Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào quy hoạch phát triển kinh tế biển của Việt Nam nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế biển trong các lĩnh vực trọng tâm.


	Thời lượng và thời điểm
	:
	01 Trưởng nhóm (24 ngày), và 01 Chuyên gia SDG (30 ngày)



1. Bối cảnh
Viện Chiến lược và Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (ISPAE) đang triển khai dự án do UNEP-GEF tài trợ "Lồng ghép đánh giá và hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào kế hoạch phát triển của Việt Nam nhằm hướng tới nền kinh tế biển xanh bền vững trong một số lĩnh vực " dự án được thực hiện từ năm 2024 đến năm 2026. Mục tiêu tổng thể của dự án là Lồng ghép các giá trị của vốn tự nhiên và bảo vệ các hệ sinh thái biển và ven biển vào kế hoạch phát triển và cải thiện quản lý sinh cảnh để hỗ trợ chính sách phát triển kinh tế biển xanh bền vững tại Việt Nam. Dự án gồm 03 Hợp phần chính:
Hợp phần 1: Xây dựng hệ thống thể chế quốc gia, dữ liệu và giám sát ứng dụng Hạch toán vốn tự nhiên (NCA) vì nền kinh tế xanh bền vững ở Việt Nam.
Hợp phần 2: Tích hợp hạch toán vốn tự nhiên biển và ven biển vào quy hoạch và hoạt động phát triển của tỉnh và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Hợp phần 3: Tiếp cận và quản lý tri thức để tiếp thu quốc gia.
Hạch toán vốn tự nhiên (NCA) là một công cụ quan trọng để đánh giá giá trị của tài nguyên thiên nhiên và dịch vụ hệ sinh thái, cho phép các nhà hoạch định chính sách đưa tài sản môi trường vào hệ thống tài khoản quốc gia và khung kế hoạch. Mặc dù đã có những tiến bộ trên toàn cầu, nhưng khung pháp lý, quy định và kỹ thuật của Việt Nam về NCA – đặc biệt là hạch toán tài nguyên biển – vẫn còn rời rạc và chưa phát triển.
Hệ thống Thống kê Quốc gia (NSS) của Việt Nam do Tổng cục Thống kê Quốc gia (NSO) thuộc Bộ Tài chính chủ trì nhằm thu thập, phân tích và phổ biến số liệu giữa các bộ và các cơ quan thống kê địa phương. Được điều chỉnh bởi Luật Thống kê (2015) và định hướng bởi Chiến lược Phát triển Thống kê đến năm 2030, NSS đảm bảo các số liệu thống kê chính thức phục vụ công tác quy hoạch và hoạch định chính sách quốc gia. 
Thông tư số 02/2025/TT-BKHĐT, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 3 tháng 1 năm 2025, quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững được cập nhật của Việt Nam. Thông tư giới thiệu khung chỉ tiêu sửa đổi gồm 145 chỉ tiêu phù hợp với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), phản ánh các ưu tiên quốc gia và bối cảnh phát triển. Thông tư này thay thế Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 3 năm 2025.
Thông tư số 01/2025/TT-BKHĐT, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 2 tháng 1 năm 2025, quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia về biển và hải đảo của Việt Nam, cũng như các chỉ tiêu đánh giá năng lực biển quốc gia. Thông tư này gồm 53 chỉ tiêu thống kê liên quan đến biển và hải đảo và 28 chỉ tiêu do Chính phủ chỉ định để đánh giá năng lực biển quốc gia. Các chỉ tiêu này bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm cung cấp số liệu toàn diện cho phát triển kinh tế biển bền vững. Cục Thống kê Quốc gia (trước đây là Tổng cục Thống kê) được giao nhiệm vụ điều phối việc thu thập dữ liệu, đảm bảo tính chính xác, kịp thời và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu. Các bộ, ngành, chính quyền địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thu thập và báo cáo các chỉ tiêu được giao cho Cục Thống kê Quốc gia để tổng hợp và báo cáo. 
Trong khuôn khổ Hợp phần 1, nhiệm vụ này tập trung vào việc Rà soát hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia liên quan đến biển và tài nguyên biển cũng như các chỉ tiêu thống kê phát triển Bền vững (SDGs) của Việt Nam để xem xét các chỉ tiêu này có thể giám sát hệ sinh thái biển và ven biển như thế nào, đồng thời xác định những thông tin nào hiện đang thiếu và cần được bổ sung để giám sát hệ thống Kinh tế Xanh hiệu quả hơn.
2. Mục tiêu của nhiệm vụ
· Rà soát kinh nghiệm quốc tế và các thực tiễn tốt nhất trong việc xây dựng các chỉ tiêu thống kê quốc gia cho nền kinh tế biển xanh.
· Rà soát và đánh giá các chỉ tiêu về phát triển bền vững, đặc biệt là SDG 14 và 15 của Việt Nam
· Xác định các chỉ tiêu cần bổ sung để có thể giám sát SDG 14 và 15, đặc biệt các chỉ tiêu liên quan đến kinh tế biển xanh.
3. Phạm vi công việc
· Nghiên cứu các thông lệ tốt nhất ở cấp quốc tế và khu vực (ví dụ: OECD, WB, Đối tác Đại dương Toàn cầu ( GOAP), v.v.) về việc xây dựng các chỉ số thống kê liên quan đến kinh tế biển và việc sử dụng các chỉ số này trong giám sát các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).
· Rà soát và đánh giá các chỉ tiêu về phát triển bền vững, đặc biệt là SDG 14 và 15 của Việt Nam, xác định những thiếu sót hoặc cơ hội để tăng cường theo dõi các mục tiêu liên quan đến kinh tế biển:
· Xác định các chỉ tiêu cần bổ sung để có thể giám sát SDG 14 và 15, đặc biệt các chỉ tiêu liên quan đến kinh tế biển xanh;
· Tham vấn các bên liên quan về kết quả nghiên cứu
· Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
[bookmark: _GoBack]4. Sản phẩm bàn giao
	Sản phẩm bàn giao
	Sự miêu tả
	Dòng thời gian

	Báo cáo khởi đầu
	Kế hoạch công việc, phương pháp luận và các tài liệu tham khảo chính.
	Tháng 4 năm 2026

	Bản dự thảo báo cáo
	· Kinh nghiệm quốc tế về chỉ số thống kê liên quan đến kinh tế biển và việc sử dụng các chỉ số này trong giám sát các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG)
· Báo cáo rà soát chỉ tiêu SDG 14 và 15,  và đề xuất các chỉ tiêu cần bổ sung để giám sát kinh tế biển xanh, bao gồm các yêu cầu dữ liệu để giám sát;
	Tháng 6 năm 2026

	Báo cáo tổng hợp cuối cùng
	Báo cáo tổng hợp tích hợp phản hồi từ các bên liên quan
	Tháng 7 năm 2026


5. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm
5.1. Tư vấn trong nước 1: Trưởng nhóm (24 ngày)
· Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Kinh tế Môi trường, Quản lý Tài nguyên 
Thiên nhiên hoặc lĩnh vực liên quan. 
· Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan.
· Có kinh nghim kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực linh vực liên quan.
· Có năng lực phân tích, lập báo cáo kỹ thuật và tóm tắt chính sách (Tiếng Anh và Tiếng Việt) và điều phối các bên;
· Có kinh nghiệm làm việc trước đây với các cơ quan nhà nước và tỉnh thành tại Việt Nam là một lợi thế lớn.

5.2. Tư vấn trong nước 2: Chuyên gia SDG (30 ngày)
· Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế môi trường, khoa học biển, quản lý tài nguyên thiên nhiên hoặc lĩnh vực liên quan.
· Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan. Có trình độ chuyên môn về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, xây dựng thể chế hoặc các lĩnh vực liên quan
· Có năng lực phân tích, lập báo cáo (Tiếng Anh và Tiếng Việt).
· Kinh nghiệm làm việc trong các dự án quốc tế, dự án trong nước liên quan đến lĩnh vực liên quan. Kinh nghiệm làm việc với chính phủ Việt Nam hoặc các tổ chức có quy mô tương tự là một lợi thế.
· Hiểu biết về các khuôn khổ NCA, SEEA và các sáng kiến NCA quốc tế.
· 


	6.  Tiêu chí đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học 
	

	6.1. Trưởng nhóm tư vấn
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tiêu chí
	Thang điểm tối đa
	Đánh giá/ tỷ lệ điểm - điểm
	

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Không đạt
	

	1
	Trình độ học vấn
	20
	20
	18
	15
	10
	0
	

	 
	Có bằng thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực Kinh tế Môi trường, Quản lý Tài nguyên thiên nhiên hoặc lĩnh vực liên quan
	 
	Có bằng cấp cao hơn thạc sĩ trong lĩnh vực Kinh tế Môi trường, Quản lý Tài nguyên 
Thiên nhiên 
	Có bằng cấp cáo hơn thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan
	Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành
	Có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực/ngành liên quan 
	Bằng cấp dưới thạc sỹ hoặc có bằng thạc sỹ trở lên không liên quan
	

	 
	Số điểm
	20
	20
	18
	15
	10
	0
	

	2
	Kinh nghiệm làm việc
	60
	60
	50
	30
	20
	10
	

	 
	Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	 
	Bằng thạc sĩ, từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 5 năm kinh nghiệm
	Bằng thạc sĩ, từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 3 năm kinh nghiệm
	Bằng thạc sĩ, từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 2 năm kinh nghiệm
	Bằng thạc sĩ, từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu
	Bằng thạc sĩ, từ 2 năm kinh nghiệm trở xuống
	

	 
	Số điểm
	60
	60
	50
	30
	20
	10
	

	3
	Kinh nghiệm khác
	20
	20
	15
	10
	5
	0
	

	 
	Có kinh nghiệm thực hiện các nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	 
	Có >5 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Có 4 - 5 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Có 3 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Có 1 - 2 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Không có kinh nghiệm
	

	 
	Số điểm
	20
	20
	15
	10
	5
	0
	

	4
	Kết quả
	100
	100
	83
	55
	35
	10
	

	5
	Kết luận
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


6.2. Chuyên gia SDG
	TT
	Tiêu chí
	Thang điểm tối đa
	Đánh giá/ tỷ lệ điểm - điểm

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Không đạt

	1
	Trình độ học vấn
	20
	20
	18
	15
	10
	0

	 
	Có bằng thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực kinh tế môi trường, khoa học biển, quản lý tài nguyên thiên nhiên
	 
	Có bằng cấp cao hơn thạc sĩ trong lĩnh vực Kinh tế Môi trường, Quản lý Tài nguyên 
Thiên nhiên 
	Có bằng cấp cáo hơn thạc sĩ trong lĩnh vực liên quan
	Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành
	Có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực/ngành liên quan 
	Bằng cấp dưới thạc sỹ hoặc có bằng thạc sỹ trở lên không liên quan

	 
	Số điểm
	20
	20
	18
	15
	10
	0

	2
	Kinh nghiệm làm việc
	60
	60
	50
	30
	20
	10

	 
	Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong phân tích chính sách, đánh giá thể chế hoặc quản trị trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên thiên nhiên hoặc phát triển bền vững
	 
	Bằng thạc sĩ, từ 10 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 5 năm kinh nghiệm
	Bằng thạc sĩ, từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 3 năm kinh nghiệm
	Bằng thạc sĩ, từ 5 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu/bằng TS có 2 năm kinh nghiệm
	Bằng thạc sĩ, từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực yêu cầu
	Bằng thạc sĩ, từ 2 năm kinh nghiệm trở xuống

	 
	Số điểm
	60
	60
	50
	30
	20
	10

	3
	Kinh nghiệm khác
	20
	20
	15
	10
	5
	0

	 
	Kinh nghiệm làm việc với các đơn vị nhà nước trung ương và địa phương và các tổ chức liên quan về các dự án định giá dịch vụ hệ sinh thái và đánh giá kinh tế tài nguyên biển/ven biển, đặc biệt là các cơ quan/ đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp
và Môi trường hoặc tỉnh Quảng Ninh là một lợi thế
	 
	Có >5 năm nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Có 4 - 5 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Có 3 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Có 1 - 2 nghiên cứu/đề tài về quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên, thống kê, tài khoản quốc gia và/hoặc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) hoặc các lĩnh vực liên quan
	Không có kinh nghiệm

	 
	Số điểm
	20
	20
	15
	10
	5
	0

	4
	Kết quả
	100
	100
	83
	55
	35
	10

	5
	Kết luận
	 
	 
	 
	 
	 
	 


-	Tổng số điểm tối thiểu để đạt yêu cầu của mức đánh giá chi tiết ≥ 70 điểm.
Chú thích: Tư vấn có ít 01 tháng đến dưới 01 năm kinh nghiệm được làm tròn 01 năm kinh nghiệm; Tư vấn có số tháng kinh nghiệm dư từ 06 tháng trở lên được tính tròn thêm 01 năm kinh nghiệm, và số dư dưới 6 tháng sẽ không được tính thêm là 01 năm kinh nghiệm.
